QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA HIỆN ĐẠI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
CAO BẰNG
	STT
	Tên Thủ tục hành chính
	Số lượng hồ sơ (Bộ)
	Phí, lệ phí theo quy định của pháp luật
	Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật
(ngày)
	Quy trình thực hiện
	Ghi chú

	1
	Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.
	01
	100.000 đồng/h.sơ 

	15 ngày làm việc

Không bao gồm thời gian xử lý tại cơ quan thuế.

Không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính.
	Bước

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận một cửa

1 ngày

Bước 2

Phòng TNMT thụ lý

08 ngày

Bước 3
Lãnh đạo UB ký

2 ngày

Bước 4

Phòng TNMT ra thông báo nộp tiền

2 ngày
Bước 5
Chi cục thuế ra thông báo nộp thuế
Bước 6
Phòng TNMT vào sổ và cắm mốc chuyển mục đích, trả KQ cho bộ phận một cửa.
1 ngày

Bước 7
Bộ phận một cửa

1 ngày

	Cắt giảm thời gian thực hiện từ 20 ngày xuống 15 ngày

	2
	Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

	01
	2.000.000 đồng/h.sơ
	20 ngày làm việc
Không bao gồm thời gian xử lý tại cơ quan thuế.

Không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính.
	Bước

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện
Bước 1

Bộ phận một cửa

1 ngày

Bước 2

Phòng TNMT thụ lý

10 ngày

Bước 3
Lãnh đạo UB ký

3 ngày

Bước 4

Phòng TNMT ra thông báo nộp tiền

2 ngày
Bước 5
Chi cục thuế ra thông báo nộp thuế
Bước 6
Phòng TNMT vào sổ và cắm mốc giao đất, cho thuê đất, trả KQ cho BP một cửa.
3 ngày
Bước 7
Bộ phận một cửa

1 ngày

	

	3
	Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
	01
	Không
	20 ngày làm việc

Không bao gồm thời gian xử lý tại cơ quan thuế.

Không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính.
	Bước

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện
Bước 1

Bộ phận một cửa

1 ngày

Bước 2

Phòng TNMT thụ lý

10 ngày

Bước 3
Lãnh đạo UB ký

3 ngày

Bước 4

Phòng TNMT ra thông báo nộp tiền

2 ngày
Bước 5
Chi cục thuế ra thông báo nộp thuế
Bước 6
Phòng TNMT vào sổ và cắm mốc giao đất, cho thuê đất, trả KQ cho BP một cửa.
3 ngày
Bước 7
Bộ phận một cửa

1 ngày

	

	4
	Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai.

	01
	
	45 ngày làm việc


	Bước

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện
Bước 1

Bộ phận một cửa

2 ngày

Bước 2

Phòng TNMT thụ lý

37 ngày

Bước 3
Lãnh đạo UB ký ban hành quyết định
4 ngày

Bước 7
Bộ phận một cửa

2 ngày

	

	5
	Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam


	Không quy định
	Không
	Không quy định
	
	

	6
	Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

	Không quy định
	Không
	Không quy định
	
	

	7
	Thủ tục xác nhận bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

	Điều 33, thông tư số 27/2015/TT-BTNMT
	Không

	10 ngày
làm việc
	Bước

Đơn vị thực hiện

Thời gian thành phố
Bước 1

Bộ phận một cửa

1 ngày

Bước 2

Phòng TNMT thụ lý
5 ngày
Bước 3
Lãnh đạo UB ký
2 ngày
Bước 4
Phòng TNMT vào sổ, trả KQ cho BP một cửa
1 ngày
Bước 5
Bộ phận một cửa
1 ngày

	

	8
	Thủ tục xác nhận lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (đối với các cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường)
	Điều 11, Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT
	Không
	10 ngày
làm việc
	Bước

Đơn vị thực hiện

Thời gian thành phố
Bước 1

Bộ phận một cửa

1 ngày

Bước 2

Phòng TNMT thụ lý
5 ngày
Bước 3
Lãnh đạo UB ký
2 ngày
Bước 4
Phòng TNMT vào sổ, trả KQ cho BP một cửa
1 ngày
Bước 5
Bộ phận một cửa
1 ngày

	

	9
	Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất
	02
	Không
	10 ngày
làm việc
	Bước

Đơn vị thực hiện

Thời gian thành phố

Bước

Bước 1

Bộ phận một cửa

1 ngày

Bước 1

Bước 2

Phòng TNMT thụ lý

5 ngày

Bước 2

Bước 3

Lãnh đạo UB ký

2 ngày

Bước 3

Bước 4

Phòng TNMT vào sổ, trả KQ cho BP một cửa

1 ngày

Bước 4

Bước 5

Bộ phận một cửa
1 ngày

Bước 5


	

	10
	Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
	01
	
	32 ngày
	Bước

Đơn vị thực hiện

Thời gian thành phố

Bước

Bước 1

Bộ phận một cửa

1 ngày

Bước 1

Bước 2

Phòng TNMT thụ lý

25 ngày

Bước 2

Bước 3

Lãnh đạo UB ký

4 ngày

Bước 3

Bước 4

Phòng TNMT vào sổ, trả KQ cho BP một cửa

1 ngày

Bước 4

Bước 5

Bộ phận một cửa
1 ngày

Bước 5
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